
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bản án số: 442/2018/HSPT 

Ngày: 30/7/2018 

 
 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Từ Bắc 

Bà Phạm Thị Thu Hà 

 Thư ký ghi Biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Thơm - Thư ký Tòa án  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:     

Bà Nguyễn Thị Hà - Kiểm sát viên 

Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 444/2018/TLPT-HS
 
ngày 

11/7/2018 đối với bị cáo Lê Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án số 

138/2015/HSST ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Văn T, sinh năm 1987; nơi ĐKHKTT và nơi ở: phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa 

(học vấn): 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: 

Lê Quang Thếp, con bà: Doãn Thị Thường; Nhà có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ 

4; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt giữ trong trường hợp bị bắt khẩn cấp ngày 

25/01/2018. Hiện đang tạm giam tại trại giam số I-Công an thành phố Hà Nội. Có 

mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Ma Thị Mỹ Linh nhưng không có kháng 

cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau:  
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Vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 23/01/2018, Ma Thị Mỹ Linh mang ma túy ra 

khu vực quán cà phê Hồng Đô Trà, số 86 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, phường Phú 

Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bán thì bị tổ công tác phường Phú Đô 

phát hiện bắt quả tang. 

Vật chứng thu giữ của Ma Thị Mỹ Linh gồm: 

- 03 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng; 

- 01 núi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng và bột màu hồng; 

- 01 núi nilon bên trong chứa chất bột màu hồng; 

- 01 điện thoại Iphone 6 màu đen, sim số 0968282232. 

Tại cơ quan điều tra, Ma Thị Mỹ Linh khai số ma túy trên mua của Lê Văn 

T tại số 36 ngõ 108 đường Đông Thiên, tổ 14, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 

Lê Văn T, thu giữ của Lê Văn T: 

- 01 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 

- 01 núi nilon bên trong chứa chất bột màu hồng; 

- 01 điện thoại Hisense màu trắng hồng, sim số 0963918791; 

- 01 điện thoại Mobiistar màu trắng sim số 0906297751; 

Ngày 25/01/2018, Cơ quan điều tra tiến hành bắt người bị giữ trong trường 

hợp khẩn cấp đối với Lê Văn T. 

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 12 giờ ngày 23/01/2018, Lê Văn T mua 

01 gói ma túy đá và 01 gói ma túy hồng phiến với giá 4,5 triệu đồng của người đàn 

ông (không rõ lai lịch). Sau khi mua được ma túy thì Lê Văn T nhận được điện 

thoại của 02 người đàn ông (không rõ lai lịch) hỏi mua ma túy đá, T đồng ý bán. 

Sau đó T chia một lượng nhỏ ma túy vừa mua được vào 02 gói nilon và đưa cho 

Ma Thị Mỹ Linh mang đi bán cho người đàn ông ở trước cửa số nhà 213 đường 

Trần Đại Nghĩa, Hà Nội 01 gói ma túy được 500.000 đồng và người đàn ông ở 

trước số nhà 57 đường Nguyễn Chí Thanh 01 gói ma túy được 550.000 đồng. Sau 

khi bán ma túy cho hai người đàn ông trên, Ma Thị Mỹ Linh đưa lại 900.000 đồng 

cho T, còn 150.000 đồng Linh dùng để trả tiền xe ôm. Số tiền 900.000 đồng bán 

ma túy, T đã chi tiêu cá nhân hết. 

Khoảng 17 giờ ngày 23/01/2018, Ma Thị Mỹ Linh đang ở ngõ 135 Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội thì có người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 

01683318534 gọi cho Linh hỏi mua 5 gam ma túy đá. Sau đó Linh gọi cho T hỏi 

mua 5 gam ma túy đá, T đồng ý và nói giá 3.300.000 đồng. Linh gọi điện thoại cho 



3 

 

người đàn ông kia và nói 5 gam ma túy đá với giá 3.500.000 đồng, người đàn ông 

này đồng ý mua và hẹn Linh mang ma túy đến khu vực trước quán café Hồng Đô 

Trà, số 86 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội. Sau đó Linh về phòng trọ của T, trên đường về Linh nhận được điện 

thoại của người đàn ông (không rõ lai lịch) ở đường An Dương Vương, Hà Nội hỏi 

mua 02 gói ma túy đá 1 gam với giá 1.800.000 đồng, Linh đồng ý. Khi về phòng 

trọ của T, tại đây T bán cho Linh 01 gói ma túy 5 gam với giá 3.300.000 đồng, 02 

gói ma túy 1 gam giá 800.000 đồng và đưa thêm cho Linh 01 gói ma túy có lẫn 

hồng phiến. Sau đó, Linh lấy thêm 01 gói ma túy của T để trên mặt bàn để bán. 

Sau khi mua được ma túy, Linh thuê xe ôm của Nguyễn Việt Hưng ra khu vực 

quán café Hồng Đô Trà, số 86 đường Lê Quang Đạo, tổ 6, phường Phú Đô, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để bán ma túy thì bị Công an phường Phú Đô 

phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng. 

Bản kết luận giám định số 963, 967 ngày 31/01/2018 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

- Tinh thể màu trắng bên trong 03 túi nilon (thu giữ của Linh) đều là ma túy 

loại Methamphetamine, tổng khối lượng 5.731 gam; 

- Tinh thể màu trắng và bột màu hồng bên trong 02 túi ni lông (thu giữ của 

Linh) đều là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 0,466 gam; 

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon (thu giữ của T) là ma túy loại 

Methamphetamine, khối lượng 3,075 gam; 

- Bột màu hồng bên trong 01 túi nilon (thu giữ của T) là ma túy loại 

Methamphetamine, tổng khối lượng 0,265 gam. 

Đối với Nguyễn Việt Hưng chở Linh đến khu vực quán café Hồng Đô Trà 

nhưng không biết Linh đến đây để bán ma túy nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra không xác định được các đối tượng này nên 

không có căn cứ xử lý. 

Quá trình điều tra: Bị cáo Lê Văn T và Ma Thị Mỹ Linh đã khai nhận hành 

vi phạm tội của mình như trên. 

Tại bản án số 138/2018/HSST ngày 31/05/2018 của Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm – Hà Nội đã quyết định:  

Tuyên bố Lê Văn T phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

- Áp dụng điểm b, c, i khoản 2 Điều 257; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
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- Xử phạt: Lê Văn T 10 năm tù. Thời gian tù tính từ ngày 25/01/2018. 

Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt đối với bị cáo khác, xử lý vật 

chứng, quyền kháng cáo của bị cáo. 

Ngày 10/06/2018 Lê Văn T có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa, Lê Văn T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành 

vi phạm tội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong phần kết luận vụ án 

đã đề nghị: 

- Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

- Căn cứ lời khai của bị cáo T, Linh, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu chứng 

cứ thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Lê Văn T về tội Mua bán trái phép chất ma túy 

là đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm đã xem xét và xử phạt bị cáo 10 năm tù là có căn 

cứ, đúng pháp luật, tại phiên tòa không có tình tiết gì mới nên không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015. Bác kháng cáo của Lê Văn T, giữ nguyên quyết định của bản án số 

138/2018/HSST ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Áp dụng điểm b,c,i khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Lê Văn T 10 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/01/2018. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           Căn cứ lời khai của Lê Văn T tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, 

kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ có đủ căn cứ kết luận: Hồi 19 giờ 40 

phút ngày 23/01/2018 tại khu vực trước cửa quán café Hồng Đô Trà, số 86 đường 

Lê Quang Đạo, tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ 

Công tác Công an phường Phú Đô phát hiện bắt quả tang Ma Thị Mỹ Linh đang có 

hành vi mang 05 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng khối lượng 6,197 gam 

trên người mục đích để bán. Số ma túy này Linh khai mua của Lê Văn T. Ngày 
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23/01/2018 Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn T tại 

số 36 ngõ 108 đường Đông Thiên, tổ 14 phường Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội 

thu giữ 02 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng khối lượng 3,340 gam, T 

khai nhận số ma túy này mục đích để bán. Qua điều tra xác định ngày 23/01/2018 

Lê Văn T đưa cho Ma Thị Mỹ Linh 02 gói ma túy đi bán cho người đàn ông ( 

không rõ lai lịch) ở trước số nhà 213 Trần Đại Nghĩa với giá 500 000 đồng và 

người đàn ông ( không rõ lai lịch) ở trước số nhà 57 Nguyễn Chí Thanh với giá 

550 000 đồng. Sau khi bán ma túy cho 02 người đàn ông trên, Linh đưa lại 900 000 

đồng cho T, còn 150 000 đồng dùng để trả tiền xe ôm. Số tiền 900 000 đồng bán 

ma túy T đã chi tiêu hết. 

 Tổng khối lượng Ma Thị Mỹ Linh mua bán là 6,197 gam, tổng khối lượng 

Lê Văn T mua bán là 3,340 gam + 6,197gam = 9,537 gam. Như vậy Lê Văn T và 

Ma Thị Mỹ Linh bán ma túy nhiều lần cho nhiều người. Hành vi của Lê Văn T  đã 

bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

 Xét kháng cáo của bị cáo Lê Văn T, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được tác hại nguy hiểm của ma 

túy nhưng do hám lợi nên bị cáo đã đi vào con đường mua bán ma túy. Trong vụ 

án này bị cáo Lê Văn T là người giữ vai trò chính, là người đưa ma túy cho  Ma 

Thị Mỹ Linh đi bán cho 02 người, T còn bán ma túy cho Linh. Số ma túy mà Lê 

Văn T mua bán có khối lượng 9,537 gam. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào tính chất, 

mức độ phạm tội của bị cáo, xem xét tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo hình phạt 

10 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa không có tình tiết gì mới. 

Nên không có căn cứ để xem xét kháng cáo của bị cáo. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải nộp án phí 

hình sự phúc thẩm. 

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

          Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn T. Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 138/2018/HSST ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội về phần quyết định hình phạt. 

         Áp dụng điểm b, e, i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Xử phạt: Lê Văn T 10 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/01/2018 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

 Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/1016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo phải nộp 200 000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

 - VKSND quận Nam Từ Liêm; 

 - TAND quận Nam Từ Liêm; 

 - VKSND quận Nam Từ Liêm; 

 - Công an quận Nam Từ Liêm; 

 - T.H.A dân sự quận Nam Từ Liêm; 

 - Bị cáo; 

 - Lưu . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


